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	Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định

	Căn cứ Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH năm 2017 ngày 13/3/2017 quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoăc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt. Kế hoạch giảng dạy được xây dựng chi tiết đến từng môn học, mô - đun, có kế hoạch giáo viên và lịch giảng dạy cụ thể (1.2.04 – Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Điện - Điện tử - Điện tử năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 1.2.05 - Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020 – 2021). Trưởng khoa Điện - Điện tử - Điện tử phân công giảng viên, xây dựng thời khóa biểu từng tuần, học kỳ cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.2.01 - Thời khóa biểu học kỳ ngành Điện công nghiệp).

	1/ Đoàn cần xác định rõ Nghề Điện Công nghiệp đang đào tạo theo phương thức nào.
2/ Cần đánh giá Trường có Kế hoạch đào tạo toàn khoá cho các khoá đang học tại trường hay không, chưa thấy trích dẫn minh chứng “Kế hoạch đào tạo toàn khoá nghề Điện công nghiệp”. (bổ sung minh chứng KHĐT toàn khoá) (1.2.03 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa 2018, 2019; 2020).
3/ Nếu có KHĐT toàn khoá thì đánh giá xem có đủ các nội dung qui định tại khoản 2, điều 4 của Thông tư 23/2018/TT - BLĐTBXH, ngày 06/12/2018 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.
(Kế hoạch đào tạo là văn bản cụ thể hóa chương trình đào tạo, thể hiện toàn bộ thời gian, hoạt động của chương trình đào tạo; xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ, năm học, khóa học; thời gian, thời lượng đào tạo các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp với chương trình đào tạo; thời gian đào tạo lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch và tổ chức các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có); thời gian thi hết môn học, mô đun, thi tốt nghiệp; thời gian nghỉ hè, lễ tết, khai giảng, bế giảng; thời gian học tập ngoại khóa và một số nội dung khác tùy theo từng ngành, nghề).

	

	
	Đánh giá
	Đạt/Không đạt 
(đối với trường)
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	 Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	Hàng năm, Nhà trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt. Kế hoạch giảng dạy được xây dựng chi tiết đến từng môn học, mô-đun, có kế hoạch giáo viên và lịch giảng dạy cụ thể (1.2.05 - Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 1.2.04 – Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Điện - Điện tử - Điện tử năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.02 - Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.2.01 - Thời khóa biểu học kỳ ngành Điện công nghiệp)
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên và thời khóa biểu, giáo viên thực hiện giảng dạy đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đào tạo đã phê duyệt (2.2.05 - Hồ sơ giảng viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, sổ đầu bài, giáo án, sổ tay giảng viên).

	Chưa thấy Kế hoạch đào tạo, cần bổ sung.
(1.2.03 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa 2018, 2019; 2020

Minh chứng: 1.2.05 - Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 không phải là Kế hoạch đào tạo.
(Tiến độ đào tạo: Tiến độ đào tạo là kế hoạch thể hiện tóm tắt toàn bộ tiến độ thực hiện nội dung hoạt động của từng lớp học của trường theo từng tuần, từng tháng trong thời gian của một năm học, làm cơ sở cho việc xây dựng thời khóa biểu học tập. Tiến độ đào tạo của trường được xây dựng trên cơ sở tiến độ đào tạo của từng khoa/đơn vị căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo).
	

	
	Đánh giá
	Đạt
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	Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	(.6.08 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm ; 2.6.16 - Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn toàn diện hàng năm; 1.2.08 – Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của nhà trường năm học 2018- 2019, 2019-2020;2020 – 2021; 2.7.06– Biên bản kiểm tra hồ sơ tuyển sinh liên thông cao đẳng ngành Điện công nghiệp).

	Lỗi  mã MC.
	

	
	Đánh giá
	Đạt 

	 
	

	
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
		Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm Cơ sở GDNN tự đánh giá
	Điểm Đoàn đánh giá ngoài đánh giá

	Tiêu chí 4
	22 (Hai mươi hai) Điểm
	22 (Hai mươi hai) Điểm

	Tiêu chuẩn  4.1
	2 (Hai) điểm
	2 (Hai) điểm

	….
	
	

	….
	
	



	1/ Đề nghị Đoàn rà soát, điều chỉnh bảng điểm Tiêu chí 4 và bổ sung Tỷ lệ % Điểm/Điểm chuẩn.
2/Đề nghị Đoàn rà soát lại mã minh chứng 11.1.03 – Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp trong toàn bộ tiêu chí (hay mã 1.1.03).
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	Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Nhà trường Ban hành các quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp cụ thể: ...;Năm 2019 có quyết định số 318a/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/04/2019; ....(1.1.1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo) và thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, cụ thể năm 2018 có quyết định số 479/QĐ-LTT-ĐT ngày 17/5/2018 .....; năm 2019 có quyết định số 313/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/4/2019 về thành lập các tiểu ban biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, trong đó có 15 thành viên; ..... (1.1.2-Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo)
Trên cơ sở quyết định thành lập ban biên soạn chương trình, các thành viên trong Ban biên soạn thực hiện việc biên soạn, chỉnh sửa chương trình và tổ chức hội thảo góp ý về chương trình. Cụ thể như sau: năm 2018 tổ chức biên soạn chương trình đào tạo theo thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và theo quy trình của quyết định 126/QĐ-TCĐNCN. Năm 2019 tiến hành điều chỉnh chương trình, trong năm này căn cứ theo thông tư ...... (1.1.02 – Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, Khoa năm 2018, 2019, 2020)

Chương trình sau khi Ban biên soạn, điều chỉnh chương trình hoàn thành sẽ được Hội Đồng thẩm định chương trình đào tạo cấp Trường thẩm định, Hội đồng thẩm định có sự tham gia của 02 thành viên từ doanh nghiệp, 01 thành viên đến từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, 01 thành viên đại diện cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục(Sở lao động TB&XH TP Hồ Chí Minh)

	- Đề nghị Đoàn rà soát lại cách ghi mã MC 1.1.1 (hay 1.1.11) và 1.1.2 (hay 1.1.12). Nhà trường thành lập tiểu ban biên soạn  chương trình hay ban biên soạn chương trình (mô tả của Đoàn là thành lập tiểu ban, minh chứng của trường là thành lập Ban biên soạn).
- Đề nghị Đoàn rà soát lại ngày ban hành quyết định số 318a/QĐ-LTT-ĐT và quyết định số 313/QĐ-LTT-ĐT (năm 2019, Trường thành lập ban biên soạn CTĐT trước khi thành lập Ban chỉ đạo biên soạn CTĐT?




- Đề nghị Đoàn rà soát lại quyết định 126/QĐ-TCĐNCN đã chính xác chưa và quyết định này qui định qui trình gì? Văn bản này quy định nội dung gì? Đơn vị nào ban hành? Mô tả của Đoàn chưa thể hiện nội dung điều chỉnh, cập nhật chương trình năm 2020.
Báo cáo Đoàn đã thể hiện được nội dung của công tác rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình tuy nhiên báo cáo chưa thể hiện được thành phần tham gia biên soạn và hội động thẩm định chương trình đào tạo của trường có đảm bảo theo Điều 10, Điều 11 của Thông tư 03/2017 không. Đề nghị Đoàn cụ thể thành phần và số lượng các  đối tượng tham gia.
- Bổ sung tên DN và người đại diện Sở như mô tả.
	

	
	Đánh giá
	Đạt 

	 
	

	8
	 Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	Năm 2018 trong quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 526/QĐ-LTT-ĐT ngày 22 thánh 05 năm 2018 về Thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Nghề Điện công nghiệp có 02 đại diện doanh nghiệp tham gia thẩm định:
1. Ông: Lê Thanh Hải; Chức vụ: Quản lý Dự án Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ AUTOSS.
2. Ông: Đinh Văn Chuyên; Chức vụ: Giám đốc; Công ty B&K ENGINERING
(1.1.13 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo).
Đại diện các doanh nghiệp tham gia đóng góp nhiều ý kiến về chương trình khung, về chương trình chi tiết mô đun, môn học đặc biệt theo hướng thực nghiệm, các công nghệ mới, thiết bị mới mà công nhân cần biết và có kỹ năng nghề (11.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp; BS4.1.01 - Phiếu thẩm định chương trình đào tạo).
Năm 2019 trong quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo số 432/QĐ-LTT-ĐT ngày 3 tháng 05 năm 2019 về Thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Nghề Điện công nghiệp có 02 đại diện doanh nghiệp tham gia.Gồm:
1. Ông: Đỗ Việt Hải; Chức vụ: Giám đốc; Đại điện Công ty TNHH xây dựng và Cơ điện Duy An.
2. Ông: Khương Hũu Tâm; Chức vụ: Giám đốc; Đại điện công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí CNC 24h.
(1.1.13 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo).
Các doanh nghiệp, chuyên gia trong Hội đồng thẩm định đều thống nhất cao đối với nội dung chương trình đào tạo nghề điện công  nghiệp và có góp ý bổ sung một số mô đun môn học cần có tham gia giảng dạy của doanh nghiệp để phù hợp thực tiễn nghề nghiệp(11.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp; BS4.1.01 - Phiếu thẩm định chương trình đào tạo).
Năm 2020 trong quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 444/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 thánh 05 năm 2020 về Thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Nghề Điện công nghiệp có 02 đại diện doanh nghiệp tham gia thẩm định:
1. Ông: Ông Nguyễn Minh Triết; Chức vụ: Giám đốc; Đại diện công ty Cổ phần kỹ thuật CEMEP
2. Ông: Đinh Văn Chuyên; Chức vụ: Giám đốc; Công ty B&K ENGINERING
(1.1.13 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo).
Các doanh nghiệp, chuyên gia trong Hội đồng thẩm định đều thống nhất cao đối với nội dung chương trình đào tạo nghề điện công  nghiệp và có góp ý bổ sung một số nội dung về chương trình khung, chương trình chi tiết mô học theo hướng tiếp cận công nghệ, thực tế tại các doanh nghiệp. Ban biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện trước khi trình ký ban hành (11.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp; BS4.1.01 - Phiếu thẩm định chương trình đào tạo; 1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020).
Qua xem xét khảo sát nhà giáo về Biên soạn và thẩm định chương trình đúng qui định và có tha, gia của doanh nghiệp. Kết quả:
.....
Trên 90% cán bộ quản lý và giáo viên đồng ý việc biên soạn chương trình đúng qui định có sự tham gia của doanh nghiệp

	- Đề nghị Đoàn rà soát lại mã minh chứng 11.1.03 trong tiêu chuẩn (hay mã 1.1.03) cho đúng với tên minh chứng 
- Báo cáo có lỗi chính tả
- Trong báo cáo của Đoàn thể hiện nội dung doanh nghiệp có tham gia biên soạn chương trình, tuy nhiên Đoàn chưa có mô tả và minh chứng thể hiện nội dung này. Đề nghị Đoàn rà soát, bổ sung.
- Đoàn chỉ mới mô tả quá trình thẩm định, chưa mô tả trong quá trình xây dựng CTĐT, còn thiếu CB QLNN về GDNN tham gia thẩm định.

	

	
	Đánh giá
	Đạt
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	Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. 
	….Theo ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp sử dụng lao động. Chương trình đào tạo đã thể hiện đầy đủ khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Cụ thể:
Năm 2018:
Chương trình đào tạo: Điện công nghiệp
Mà ngành nghề: …
Tổng số tín chỉ: …
Khối lượng chương trình: 1995 giờ …

	Báo cáo của Đoàn cần mô tả cụ thể chi tiết về sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để khẳng định cho nhận định đánh giá của Đoàn (có thể lập bảng tổng hợp thống kê hoặc trích dẫn sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo của CTĐT; hoặc trích dẫn ví dụ cụ thể cho vài mô đun, môn học (môn học A phải học trước môn B; môn học C song hành môn học D...).
Tại Sơ đồ quan hệ, tiến trình đào tạo giữa các môn học, mô đun và "Vị trí môn học/mô đun'' trong chương trình đào tạo có  thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học  để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp? Nếu có đề nghị Đoàn mô tả bổ sung vào báo cáo.
Đề nghị Đoàn rà soát, bổ sung nội dung vào báo cáo.


	

	
	Đánh giá
	Đạt
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	Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. 
	Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông và căn cứ vào mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, căn cứ vào kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ của người học sau khi tốt nghiệp, Ban xây dựng chương trình nghề Điện công nghiệp đã xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp một cách logic và khoa học cụ thể được thể hiện trong nội dung: chi tiết từng mô đun, môn học, Các môn học kết thúc ở học kỳ trước làm nền tảng cho các môn học ở các học kỳ tiếp theo. Ý kiến của Hội đồng thẩm định cũng có ý kiến thống nhất là Chương trình đào tạo được phẩn bổ thời gian hợp lý, các môn học/mô đun được xây dựng và bố trí đảm bảo sinh viên rèn luyện được kỹ năng tay nghề, đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt kiến thức, kỹ năng trong quá trình học (11.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp; BS4.1.01 - Phiếu thẩm định chương trình đào tạo; 11.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020)

	Báo cáo của Đoàn cần mô tả cụ thể chi tiết về sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để khẳng định cho nhận định đánh giá của Đoàn (có thể lập bảng tổng hợp thống kê hoặc trích dẫn sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo của CTĐT; hoặc trích dẫn ví dụ cụ thể cho vài mô đun, môn học (môn học A phải học trước môn B; môn học C song hành môn học D...).
Tại Sơ đồ quan hệ, tiến trình đào tạo giữa các môn học, mô đun và "Vị trí môn học/mô đun'' trong chương trình đào tạo có  thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học  để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp? Nếu có đề nghị Đoàn mô tả bổ sung vào báo cáo.
Đề nghị Đoàn rà soát, bổ sung nội dung vào báo cáo.


	

	

	Đánh giá
	Đạt
	 
	

	11
	 Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	Chương trình đào tạo của nghề Điện công nghiệp đều có đủ chương trình chi tiết cho các môn học và mô đun được xây dựng theo qui định của Bộ, trong đó mỗi mô đun, môn học đều thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo (11.1.04 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020; ...)
Nội dung này cũng được thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao  trong biên bản họp, phiếu nhận xét đánh giá 
	Đề nghị Đoàn rà soát và điều chỉnh lại mã minh chứng 11.1.04 cho phù hợp.
Đề nghị Đoàn mô tả rõ hơn nội dung “Chương trình đào tạo của nghề Điện công nghiệp đều có đủ chương trình chi tiết cho các môn học và mô đun được xây dựng theo qui định của Bộ” (theo thông tư nào, Bộ nào).  Nội dung này (nội dung gì?, có thể trích dẫn thêm ý kiến của hội dung mà Đoàn đang đề cập).
Báo cáo của Đoàn còn mô tả chung chung. Để báo cáo mang tính thuyết phục hơn, Đoàn có thể trích dẫn 1 vài mô đun môn học trong đó có cụ thể về Điều kiện thực hiện mô đun, môn học; Hướng dẫn thực hiện mô đun. 
	

	
	Đánh giá
	Đạt 
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	 Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	....
Có hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn, mô đun, số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn, thời điểm kiểm tra, qui định rõ phương pháp kiểm tra kết thúc môn học, mô đun (11.1.04 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020
.... (11.1.03 – Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp)
	Đề nghị Đoàn rà soát và điều chỉnh lại mã minh chứng 11.1.04 và 11/1/03 cho phù hợp.

	

	
	Đánh giá
	Đạt 
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	Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	- Về liên thông từ trung cấp lên cao đẳng:
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp của Trường được xây dựng dựa trên các qui định tại các Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH
	Đề nghị Đoàn rà soát lại:  Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trong đoạn mô tả này là chương trình đào tạo trình độ nào. Trường khi xây dựng dựa trên qui định của các  Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và  thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH có phù hợp không (vì đây là các thông tư qui định về đào tạo trình độ sơ cấp).

	

	
	Đánh giá
	Đạt 

	 
	

	
	Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	... Công tác rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình được thực hiện khi chương trình đào tạo có thay đổi và được ban hành mới (BS4.9.01 – QĐ thành lập ban biên soạn giáo trình đào tạo chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020...)








Chương trình năm 2018, có tổng số môn học/mô đun của nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng là 37 mô đun, môn học trong đó có 6 môn chung, 01 mô đun thực tập tốt nghiệp còn lại 30 mô đun môn học chuyên môn nghề, tổng số giáo trình được biên soạn và ban hành là 36 giáo trình cho các mô đun, môn học theo Quyết định số 144A/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019 phê duyệt và ban hành giáo trình đào tạo nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng(4.10.03-Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử).
Trong năm 2019, Trường đã điều chỉnh chương trình, tổng số môn đun, môn học trong chương trình là 41, trong đó có 01 mô đun thực tập tốt nghiệp, khi xây dựng có cập nhật Thông tư 10/2018/TTBLĐTBXH, 11/2018/TT- BLĐTBXH, 12/2018/TT-BLĐTBXH, 13/2018/TTBLĐTBXH, 24/2018/TT- BLĐTBXH, thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH quy định về các môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng vào chương trình nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng. Trường đã rà soát chỉnh sửa và ban hành 40 giáo trình theo Quyết định số 144A/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019 về việc ban hành chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng(4.10.03-Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử)
Trong năm 2020, Trường tiếp tục điều chỉnh chương trình, tổng số môn đun, môn học trong chương trình là 42, trong đó có 01 mô đun thực tập tốt nghiệp, 01 mô đun thực tập doanh nghiệp, khi xây dựng có cập nhật Thông tư 10/2018/TTBLĐTBXH, 11/2018/TT-BLĐTBXH, 12/2018/TT-BLĐTBXH, 13/2018/TTBLĐTBXH,    24/2018/TT-BLĐTBXH,    thông    tư   03/2019/TT- BLĐTBXH
	Đề nghị Đoàn rà soát lại MC 4.9.01: đây là quyết định  thành lập ban biên soạn giáo trình đào tạo chương trình đào tạo (Ban này vừa biên soạn giáo trình đào tạo và chương trình đào tạo? Hay chỉ biên soạn giáo trình). Đề nghị Đoàn rà soát lại tên MC cho phù hợp.

Đề nghị Đoàn rà soát lại: Năm 2019, trường ban hành Quyết định  số 144A/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019 về việc ban hành chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng (Đây là quyết định ban hành chương trình đào tạo hay giáo trình đào tạo; số quyết định và ngày ban hành của năm 2019 giống năm 2018). Đề nghị Đoàn rà soát lại Quyết định số 144A/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019 (dùng ban hành cho 02 năm 2018, 2019; hay Quyết định số 1480A/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/201919 (cho năm 2019).
Khi xây dựng, điều chỉnh CTĐT trong năm 2020 nhà trường vẫn tiếp tục cập nhật các Thông tư 10/2018/TTBLĐTBXH, 11/2018/TT- BLĐTBXH, 12/2018/TT-BLĐTBXH, 13/2018/TTBLĐTBXH, 24/2018/TT- BLĐTBXH, thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH  Vậy có gì khác nhau về nội dung của giáo trình các môn học chung của năm 2019, 2020. Đoàn cần rà soát. Điều chỉnh (nếu có)


	

	
	Đánh giá
	Đạt 

	 
	

	
	Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Cuối cùng trình hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt và ban hành giáo trình theo Quyết định số 1480A/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/201919 về việc ban hành chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng
	Đề nghị Đoàn rà soát lại ngày ban hành quyết định 1480A/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/201919; Quyết định này ban hành chương trình hay giáo trình đào tạo nghề Điện công nghiệp. Đề nghị Đoàn rà soát lại.
Báo cáo của đoàn chưa thể hiện nội dung cập nhật giáo trình của trường. Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung.
	

	
	Đánh giá
	Đạt 
	 
	

	
	Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	.... Ngoài ra các giáo trình cũng phản biện từ các giáo viên chuyên môn, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động trước khi đưa vào sử dụng. ... Trong mỗi giáo trình thể hiện nội dung: Vị trí, tính chất váy nghĩa môn học, mục tiêu mô đun, môn học ....; Nội dung chi tiết được trình bày rõ ràng, có các bản vẽ, hình vẽ, ví dụ minh ho
Căn cứ vào Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình, Nhà trường tiến hành  kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, biên soạn  giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo được ban hành; Thông tư số 12/2017/TTBLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông và trên cơ sở chương trình nghề Điện Công nghiệp đã được Nhà trường ban hành, các giáo trình của nghề Điện Công nghiệp đều được giảng viên trực tiếp, tham gia giảng dạy thực hành và đã tham gia đi thực tế tại các doanh nghiệp nên tổ chức biên soạn đúng quy trình, được phản biện và nghiệm thu chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Ngoài ra các giáo trình cũng phản biện từ các giáo viên chuyên môn, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động trước khi đưa vào sử dụng. Toàn bộ giáo trình đào tạo của Trường được biên soạn, lựa chọn theo đúng quy định, cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo. Trong mỗi giáo trình thể hiện các nội dung: Vị trí, tính chất váy nghĩa môn học, mục tiêu mô đun, môn học(bao gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm); nội dung tổng quát và phân bổ thời gian; nội dung giáo trình. Trong từng chương, bài đều thể hiện được phần giới thiệu, mục tiêu( về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm); Nội dung chi tiết được trình bày rõ ràng, có các bản vẽ, hình vẽ, ví dụ minh ho. Nội dung của giáo trình mang tính gợi mở, tạo điều kiện kích thích cho người học khả năng tìm tòi, tư duy sáng tạo; phần cuối mỗi chương, bài của giáo trình là những câu hỏi, hệ thống bài tập giúp sinh viên nắm vững hơn những kiến thức đã học. Các giáo trình được biên soạn, chỉnh sửa lựa chọn có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đề làm giáo án điện tử, để mô phỏng kiến thức giúp học sinh dễ hiểu bài và có khả năng tự làm thiết bị tự học, đảm bảo giáo viên có phương pháp dạy học tích cực (1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020; 1.1.05-Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020; BS4.9.01 - QĐ thành lập ban biên soạn giáo trình đào tạo chương trình đào tạo năm 2018,2019,2020;4.10.01- Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử;  4.10.02- Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử; ; BS4.9.02- Phiếu thẩm định giáo trình nghề Điện công nghiệp; 4.10.03-Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử; 4.9.01 - Danh mục giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp; 4.9.02 Bản in các giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp).

	Đề nghị Đoàn rà soát lại những chỗ bôi màu cho nội dung mô tả được đủ nghĩa và rõ hơn.
Cần trích dẫn một số nội dung trong 4.10.02- Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử; ; và tiêu chí để thẩm định giáo trình trong BS4.9.02- Phiếu thẩm định giáo trình nghề Điện công nghiệp có nội dung đánh giá “Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực” hay không? Nếu có, đề nghị Đoàn bổ sung vào báo cáo.
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	Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Căn cứ vào Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình, hàng năm Nhà trường tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, biên soạn  giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo được ban hành và Thông tư số 12/2017/TTBLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông và trên cơ sở chương trình nghề Điện Công nghiệp đã được Nhà trường ban hành, các giáo trình của nghề Điện Công nghiệp đều được giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy thực hành và đã tham gia đi thực tế tại các doanh nghiệp nên tổ chức biên soạn đúng quy trình, được phản biện và nghiệm thu chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Ngoài ra các giáo trình cũng phản biện từ các giáo viên chuyên môn, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động trước khi đưa vào sử dụng, Các giáo trình giảng dạy đã được hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện nay(1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020; 1.1.05-Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020; BS4.9.01 - QĐ thành lập ban biên soạn giáo trình đào tạo chương trình đào tạo năm 2018,2019,2020;4.10.01- Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử;  4.10.02- Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử; ; BS4.9.02- Phiếu thẩm định giáo trình nghề Điện công nghiệp; 4.10.03-Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử; 4.9.01 - Danh mục giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp; 4.9.02 Bản in các giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp).

	Đề nghị Đoàn bổ sung mô tả những nội dung nào trong giáo trình của mô đun môn học nào phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để đảm bảo nội hàm của tiêu chuẩn.
Cần trích dẫn một số nội dung trong 4.10.02- Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của khoa Điện - Điện tử; ; và tiêu chí để thẩm định giáo trình trong BS4.9.02- Phiếu thẩm định giáo trình nghề Điện công nghiệp để đánh giá “Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.
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